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Đồng Nai, ngày             tháng          năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 

 

Thực hiện Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 

của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Văn bản số 

4177/SNVTCCQ ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc đề nghị các 

Sở, ngành hoàn thiện hồ sơ đánh giá công vụ. 

Sở Tư pháp đã tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và họp tập 

thể lãnh đạo xem xét đối với mức độ hoàn thành công vụ năm 2022. Kết quả tự 

đánh giá mức độ hoàn thành công vụ năm 2022 của Sở Tư pháp là 102,29 điểm, 

tự đánh giá phân loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Sở Tư pháp đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của Sở Tư pháp năm 2022./.  

(Đính kèm hồ sơ đánh giá) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Xuân Đào 
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BIÊN BẢN  

Họp đánh giá mức độ hoàn thành công vụ năm 2022 
 

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 05 phút, ngày 21/11/2022 tại Phòng họp Sở Tư 

pháp, tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp tiến hành họp xét đánh giá mức độ hoàn 

thành công vụ năm 2022 đối với các phòng chuyên môn và tương đương, các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

I. Thành phần dự họp gồm:  

- Đồng chí Võ Thị Xuân Đào – Giám đốc Sở Tư pháp – Chủ trì:; 

- Đồng chí Ngô Văn Toàn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Đồng chí Phan Quang Tuấn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Cùng các đồng chí là trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, 

đơn vị trực thuộc Sở. 

- Đồng chí Lê Xuân Quý – Chánh Văn phòng Sở Tư pháp – Thư ký. 

II. Nội dung cuộc họp   

1. Đồng chí Võ Thị Xuân Đào – chủ trì nêu nội dung, mục đích, ý nghĩa 

cuộc họp nhằm đánh giá các đề án, chương trình, kế hoạch, hiệu quả công việc 

trong năm 2022 của các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở.  

2. Các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở thuộc báo cáo kết quả thực thi công vụ, tự nhận xét đánh giá, nêu lên 

những nội dung thực hiện tốt, những nội dung thực hiện chưa tốt, đề ra các giải 

pháp khắc phục, sửa chữa, những hạn chế thiếu sót, khuyết điểm trong năm 

2023. 

Các đồng chí tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến đối với từng phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc; các đồng chí trong tập thể Lãnh đạo Sở có ý 

kiến nhận xét với những nội dung thực hiện tốt, thực hiện chưa tốt của từng đơn 

vị trên cơ sở kết quả thực hiện những chương trình, kế hoạch, đề án, những 

nhiệm vụ thường xuyên, những nhiệm vụ được cấp trên giao. 
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3. Kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công vụ năm 2022 

Từ nhận xét, đánh giá và ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, tập 

thể lãnh đạo Sở thống nhất kết quả trong việc tham mưu triển khai thực hiện các 

đề án, chương trình, kế hoạch; kết quả thực hiện các công tác khác; kết quả đánh 

giá kỷ luật, kỷ cương hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công 

quản lý của các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở. Kết quả cụ thể như sau: 

STT Tên phòng, đơn vị 
Xếp loại 

của đơn vị 

01 Văn phòng Sở A+
 

02 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước A+
 

03 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản A+ 

04 Thanh tra Sở A+
 

05 Phòng  Công chứng số 4  A+ 

06 Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật A+ 

07 Phòng Công chứng số 3 A 

08 Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp A 

09 Phòng Công chứng số 1 A
 

 

(Bảng tổng hợp những kết quả thực hiện tốt và chưa tốt của từng phòng 

chuyên môn và tương đương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở kèm theo) 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 11 phút cùng ngày và biên bản đã được 

thống nhất thông qua./. 

Thư ký cuộc họp 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Quý 

Chủ trì 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Võ Thị Xuân Đào 
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PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ 

MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VỤ NĂM 2022 

 (Kèm theo Công văn số:               /STP-VP  ngày           /         /2022 của Sở Tư pháp) 

 

 
 

A-TI U CH  0    ẾT QUẢ THAM MƯU CÁC ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH,  Ế HOẠCH (Tổng 50 điểm) 

I. KẾT QUẢ THAM MƯU XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH,  Ế HOẠCH THEO CHƯƠNG 

TRÌNH CÔNG TÁC NĂM (Tổng 25 điểm) 

 

STT Nội dung Số 

yêu 

cầu 

đạt 

Đánh 

giá 

Ghi chú 

1 

Chương trình trọng tâm 

công tác tư pháp năm 

2022 

5 A+ 

Tham mưu Chủ tịch UBND ban hành Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 về phê duyệt 

Chương trình số 108/CTr-STP ngày 31/12/2021 về trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai, theo đó, tổ chức thành công Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 

vào ngày 06/01/2022 với sự tham dự của 106 công chức đại diện các Sở, ban, ngành, UBND, Phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã thông 

qua các nội dung công tác trọng tâm ngành Tư pháp cũng như phát động thi đua ngành Tư pháp năm 

2022 với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao 

trong năm 2022. Chủ động tham mưu Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 28/02/2022 về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Kế 

hoạch số 28/KH-STP ngày 25/3/2022 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Tư 

pháp năm 2022 trong điều kiện hỗ trợ khôi phục kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm nâng cao ý 



thức, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của công chức, viên chức, đặc biệt là công chức, viên chức 

tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy 

trình xử lý, thời gian thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách 

nhiệm của công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính góp phần tạo lập môi trường 

đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi nhất để 

hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo động 

lực đột phá, thu hút nhanh nguồn lực đầu tư. Điều này đã được Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tại 02 

Văn bản. Tại cuộc họp giao ban hàng tuần, tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp thường xuyên quán triệt, 

nhắc nhở thủ trưởng các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chịu 

trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện công việc của công chức, viên chức qua hệ thống phần 

mềm V-Office để tham mưu kịp thời. Ban hành Hội nghị Giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 

2022 với chuyên đề “Cải cách hành chính gắn với triển khai nhiệm của Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai 

trong Đề án 06” nhằm chủ động nắm bắt tình hình thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa 

phương trong công tác số hoá dữ liệu hộ tịch lịch sử; công tác đăng ký đăng ký hộ tịch trực tuyến; 

công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; công tác chứng thực bản sao điện tử tại UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã. Phát huy vai trò của cơ quan tư pháp địa phương trong việc tham mưu cho cấp 

ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành các Công văn đôn 

đốc, quán triệt các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở khẩn 

trương thực hiện và hoàn thành nội dung công việc theo đúng tiến độ (Văn bản số 2341/STP-VP ngày 

05/8/2022 về triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 06 tháng cuối năm 2022; Văn bản số 

2440/STP-VP ngày 11/08/2022 về việc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao trước ngày 

31/10/2022). Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được giao, Sở Tư 

pháp chủ động tham mưu thanh lập và tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực quản lý xử 

lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý.  

Ngoài ra, ban hành kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị, địa phương về công 

tác tư pháp trong các lĩnh vực luật sư; công chứng; đấu giá tài sản; chứng thực; hộ tịch; nuôi con nuôi, 

... nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của các đơn vị, địa phương trong thực 

hiện công tác tư pháp năm 2022. Công tác xây dựng ngành luôn được quan tâm thực hiện: Công tác 

quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng; chuyển đổi 

vị trí công tác; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xử lý công việc, điều hành hoạt động; 



thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, 

kiểm soát thủ tục hành chính, … luôn được quan tâm thực hiện hiệu quả. 
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Kế hoạch số 15921/KH-

UBND thực hiện công 

tác xây dựng, kiểm tra, 

xử lý và rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật năm 

2022 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai 

5 A+ 

- Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành các Văn bản chỉ đạo đôn đốc việc nâng cao chất lượng 

ban hành văn bản: Văn bản số 4849/UBND-THNC ngày 18/5/2021 về việc nâng cao chất lượng công 

tác xây dựng thể chế, pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật; Văn bản 3852/UBND-THNC ngày 20/4/2022 về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác tham mưu 

chuẩn bị xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; Văn bản số 7253/UBND-THNC 

ngày 15/7/2022 về thực hiện nghiêm trình tự thủ tục ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật trên địa 

bàn tỉnh. - Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tự kiểm tra 45 văn bản quy phạm pháp 

luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra theo 

thẩm quyền 29 văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành. Qua 

kiểm tra theo thẩm quyền đã phát hiện 01 văn bản của cấp tỉnh, 04 văn bản của cấp huyện ban hành có 

sai sót về nội dung, một số văn bản chưa đảm bảo về kỹ thuật trình bày. Sở Tư pháp đã kịp thời có 

Văn bản số 791/STP-XDPBPL ngày 23/3/2022 về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác xây dựng văn 

bản pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời rà soát, xử lý theo đúng quy 

định. - Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 

20/01/2022 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu 

lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai năm 2021; Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 bãi bỏ các quyết định quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành; Đến ngày 18/11/2022, Sở Tư pháp đã trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh dự thảo Quyết định bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành (dự kiến có hiệu lực từ 15/12/2022). - Tham mưu lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch số 75/KH-STP 

ngày 19/10/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về công tác xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật, công tác pháp chế năm 2022 (dự kiến tổ chức ngày 30/11/2022) - Tham mưu lãnh 

đạo Sở ban hành Văn bản số 3458/STP-XDPBPL báo cáo nội dung liên quan đến thời gian thực hiện 

công tác tham mưu UBND tỉnh giải trình đối với 01 số Quyết định theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; 

tham mưu UBND tỉnh Văn bản số 11621/UBND-THNC ngày 31/10/2022 khẩn trương tham mưu 

UBND tỉnh nội dung giải trình và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái quy định 

pháp luật theo nội dung làm việc của Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp) - Tuy nhiên công tác 

kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn một số hạn chế theo Kết luận số 4444/KL-

ĐCTLN ngày 10/11/2022 của Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp. 
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Kế hoạch tổ chức Hội thi 

tìm hiểu pháp luật về an 

toàn thông tin và bảo vệ 

bí mật nhà nước 

5 A+ 

Năm 2021, Sở Tư pháp đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ tham 

mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1571/KH-UBND ngày 09/02/2021 tổ chức Hội thi 

tìm hiểu pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021 và tham mưu chuẩn bị 

các điều kiện để tổ chức Hội thi. Tuy nhiên do tình hình dịch biệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên 

không thể tổ chức Hội thi. Đầu năm 2022, ngay sau khi nhận thấy tình hình dịch bệnh có những diễn 

biến tích cực, Sở Tư pháp đã kịp thời xin chủ trương tiếp tục tổ chức Hội thi trong năm 2022 (Văn 

bản số 883/STP-XDPBPL, ngày 31/3/2022). Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản 

số 3612/UBND-THNC ngày 14/4/2022 về việc chấp thuận tiếp tục tham mưu tổ chức Hội thi tìm hiểu 

pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước; Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên 

quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết (rà soát, hoàn chỉnh bộ câu hỏi, cập nhật các quy định 

pháp luật mới, thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và Tổ giúp việc (Quyết định số 231/QĐ-UBND 

ngày 11/8/2022), họp thống nhất nội dung (Thông báo số 165/TB-BTCHT ngày 26/9/2022)...và tổ 

chức thành công Hội thi tìm hiểu pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước với sự 

tham gia của 11 đội thi đến từ 11 huyện, thành phố và phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình 

Đồng Nai ghi hình, biên tập 11 tiểu phẩm dự thi của các đội, phát sóng trên sóng của Đài nhằm tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước (Báo cáo số 255/BC-STP 

ngày 19/10/2022).  Hội thi tiếp tục khẳng định hiệu quả của hình thức tuyên truyền pháp luật bằng sân 

khấu hoá nên phát huy và nhân rộng mô hình này. 

4 

Kế hoạch theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật 

năm 2022 

5 A+ 

- Sở Tư pháp đã tham mưu thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ 

tịch UBND tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022, theo đó,  Ban hành Kế hoạch số 

19/KH-STP ngày 24/02/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp. Đồng thời, trong năm đã trình Chủ tịch UBND tỉnh:  - Báo cáo số 

112/BC-UBND ngày 13/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải 

pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2022 (Tờ trình số 

77/TTr-STP ngày 03/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp). - Văn bản số 7240/UBND-THNC ngày 

14/7/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 (Tờ trình số 85/TTr-STP ngày 

30/6/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp). - Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm năm 2022, theo đó Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai các hoạt động kiểm tra. Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-ĐKT ngày 19/8/2022 của 



Đoàn kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 

2022 (đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND TP. Biên Hoà, 

UBND TP. Long Khánh, UBND các phường: Hiệp Hoà, Bửu Hoà, Phú Bình và xã Bàu Trâm). Bên 

cạnh đó, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-STP ngày 16/9/2022 về điều tra, khảo sát tình 

hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2022; Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 22/9/2022 

về việc triển khai, tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước và theo dõi 

thi hành pháp luật. Theo đó đã tổ chức Hội nghị tập huấn vào ngày 30/9/2022; Sở Tư pháp đã có Báo 

cáo số 235/BC-STP ngày 30/9/2022 về kết quả Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành 

chính, bồi thường nhà nước và theo dõi thi hành pháp luật. 

5 

Kế hoạch thực hiện công 

tác kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực kế hoạch 

và đầu tư, giáo dục và 

đào tạo do Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Nai 

ban hành 

5 A+ 

Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành và thực hiệnhiệu quả Kế hoạch số 39/KH-UBND như: 

ban hành Văn bản số 546/STP-XDPBPL ngày 01/3/2022 đề nghị đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh mục và báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo; Văn bản số 1733/STP-XDPBPL ngày 

10/6/2022 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc thực hiện gửi danh mục và báo cáo kết quả công tác 

kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Trên cơ sở kết quả tự 

kiểm tra của các đơn vị, tham mưu giám đốc Sở ban hành Báo cáo số 186/BC-STP ngày 28/7/2022 về 

kết quả kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, giáo dục và 

đào tạo do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành; Tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Văn bản số 9217/UBND-THNC ngày 05/9/2022 về việc rà soát, tham mưu xây 

dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo do Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành; 

6 

Kế hoạch quản lý công 

tác bồi thường nhà nước 

năm 2022 

5 A+ 

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND 

tỉnh về quản lý công tác bồi thường nhà nước năm 2022, theo đó, trong năm thực hiện hiệu quả công 

tác này, cụ thể: - Ban hành Văn bản số 924/STP-TTr ngày 04/4/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về 

việc tham mưu dự thảo Công văn đề nghị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công 

tác bồi thường nhà nước năm 2022.  - Công văn đề nghị giải quyết đơn yêu cầu bồi thường nhà nước 

của bà Trần Thị Vinh. - Văn bản số 1737/STP-TTR ngày 10/6/2022 kết quả rà soát xử lý đơn yêu cầu 

bồi thường nhà nước của ông Lê Đức Bình, theo đó hướng dẫn ông Bình liên hệ Tòa án để được giải 

quyết theo thẩm quyền. - Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-STP ngày 17/2/2022 của Sở Tư pháp. Ngày 

07/7/2022 đã tiến hành kiểm tra đối với UBND huyện Định Quán, UBND thị trấn Định Quán, UBND 



xã Túc Trưng. - Văn bản số 7893/UBND-THNC ngày 29/7/2022 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu 

quả công tác bồi thường trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 2114/STP-TTR ngày 14/7/2022 của Giám đốc 

Sở Tư pháp về việc tham mưu chấn chỉnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước). - 

Văn bản số 11551/UBND-THNC ngày 28/10/2022 về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi 

thường - Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 22/9/2022 về việc triển 

khai, tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước và theo dõi thi hành pháp 

luật, đã tổ chức Hội nghị tập huấn vào ngày 30/9/2022 với 114 người tham dự; Sở Tư pháp đã có Báo 

cáo số 235/BC-STP ngày 30/9/2022 về kết quả Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành 

chính, bồi thường nhà nước và theo dõi thi hành pháp luật. Ban hành Báo cáo số 26/BC-STP ngày 

10/2/2022 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/01/2007 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để 

thực hiện quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

7 
Kế hoạch quản lý công 

tác pháp chế năm 2022 
5 A+ 

Nhằm tăng cường, đẩy mạnh chất lượng của đội ngũ pháp chế trong công tác tham mưu giúp thủ 

trưởng cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả 

công tác điều hành và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, ngành quản lý; phát huy tính chủ động, tích 

cực của đội ngũ pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng nhiệm vụ được giao, Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 20/01/2022 về thực hiện công tác pháp chế 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  Chủ động tham mưu tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý 

doanh nghiệp:  - Kế hoạch số 12/KH-STP ngày 14/2/2022 của Sở Tư pháp về thực hiện công tác pháp 

chế của Sở Tư pháp năm 2022 - Việc kiểm tra công tác pháp chế được lồng ghép vào kiểm tra liên 

ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm năm 2022 theo Kế hoạch số 

63/KH-ĐKT ngày 19/8/2022. - Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch số 75/KH-STP ngày 19/10/2022 tổ 

chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế 

năm 2022 vào ngày 30/11/2022 (giấy mời số 170/GM-STP ngày 22/11/2022) 

8 

Kế hoạch chuyển đổi các 

phòng công chứng thành 

Văn phòng công chứng 

trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai 

5 A+ 

Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đổi mới hệ thống tổ 

chức, quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 142-

KH/BCS ngày 16/5/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Kế hoạch số 177-

KH/TU của Tỉnh ủy và Công văn số 2691-CV/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ 6 về điều chỉnh phương án chuyển 

đổi Phòng Công chứng, Văn phòng Sở đã tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 



số 32/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi các phòng công chứng thành 

Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Theo đó, ngày 28/2/2021, Ban Giám đốc Sở Tư 

pháp đã triển khai Kế hoạch số 32/KH-UBND, quy trình thực hiện chuyển đổi Phòng Công chứng 

thành Văn phòng công chứng  (quy trình 11 bước) cho Trưởng phòng Công chứng số 3, 4 và yêu cầu 

Trưởng phòng Công chứng số 3, 4 tổ chức họp để triển khai Kế hoạch số 32/KH-UBND, chủ trương 

chuyển đổi phòng công chứng đến viên chức, người lao động. Trên cơ sở biên bản họp của các Phòng 

Công chứng, ngày 29/3/2022, Ban Giám đốc, lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Phòng Hành chính và Bổ 

trợ tư pháp đã có buổi làm việc với tập thể viên chức, người lao động tại phòng công chứng số 3, số 4 

nhằm quán triệt chủ trương chuyển đổi và làm rõ một số nội dung kiến nghị của viên chức liên quan 

đến công tác chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng. Thực hiện Kế hoạch số 

32/KH-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc chuyển đổi Phòng Công chứng số 3, số 4 

thành Văn phòng công chứng. Để triển khai thực hiện quy trình chuyển đổi, trong các ngày 18/5/2022 

và ngày 20/5/2022, Sở Tư pháp phối hợp các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tài 

chính và Hội công chứng tỉnh tiến hành làm việc với Phòng Công chứng số 3 và Phòng Công chứng 

số 4 về nội dung “chuyển đổi phòng công chứng thành Văn phòng Công chứng” theo Giấy mời số 

61/GM-STP, 62/GM-STP ngày 11/5/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp. Qua làm việc, các cơ quan đều 

thống nhất thuê đơn vị tư vấn để thẩm định giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng.  Ngày 

27/7/2022, Sở Tư pháp có Văn bản số 2239/STP-VP đề nghị Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí 

chuyển đổi và thuê mướn vận chuyển, di dời tài sản Phòng Công chứng. Đến ngày 09/9/2022, Sở Tài 

chính có Văn bản số 5426/STC-TCHCSN nêu rõ tại Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 

của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng không quy 

định cụ thể về các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi và nguồn kinh phí thực hiện, việc xử lý tài 

chính khi chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, do đó, đề nghị xin ý kiến 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Để có cơ sở thực hiện, ngày 23/9/2022, Sở Tư pháp có Văn bản số 

2979/STP-VP đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn và đến ngày 31/10/2022, Bộ Tư pháp có Văn bản số 

4241/BTP-BTTP nêu rõ “Luật công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy 

định về các chi phí liên quan đến việc chuyển đổi và nguồn kinh phí thực hiện, xử lý tài chính khi 

chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng Công chứng”. Do đó, ngày 18/11/2022, Sở Tư pháp 

có Văn bản số 3735/STP-VP báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 

quyền nhận chuyển đổi và chỉ đạo Sở Tài chính bố trí kinh phí liên quan đến việc chuyển đổi (Chi phí 

thẩm định giá chuyển đổi; Chi phí đấu thầu, chi phí thuê mướn vận chuyển, di dời tài sản và các chi 



phí khác liên quan) trong tổng thể các chi phí phát sinh khi thực hiện đấu giá quyền nhận chuyển đổi 

Phòng công chứng thành Văn phòng Công chứng. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện Kế 

hoạch chuyển đổi, tham  mưu  lãnh đạo Sở Tư pháp có văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm định dự 

toán kinh phí thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2004 đến nay của Phòng Công chứng 

số 3, số 4. Hiện Văn phòng Sở đang xây dựng dự thảo Đề án chuyển đổi phòng công chứng số 3, số 4 

thành văn phòng công chứng theo quy định. 
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Kế hoạch quản lý công 

tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính 

năm 2022 

5 A+ 

- Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 25/02/2022 về 

quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 và tổ chức triển khai thực 

hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo đó, trong năm đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công 

tác này, như: Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 

28/7/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế, kế hoạch và đầu tư, theo đó Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động kiểm tra. Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-ĐKT ngày 

24/8/2022 của Đoàn kiểm tra liên ngành về việc kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế, kế hoạch và đầu tư theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND (đã tiến hành 

kiểm tra tại các đơn vị theo kế hoạch). Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 

22/9/2022 về việc triển khai, tập huấn nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước và 

theo dõi thi hành pháp luật, đã tổ chức Hội nghị tập huấn vào ngày 30/9/2022 với 114 người tham dự; 

Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 235/BC-STP ngày 30/9/2022 về kết quả Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xử 

phạt vi phạm hành chính, bồi thường nhà nước và theo dõi thi hành pháp luật. Ban hành các văn bản 

triển khai thực hiện hiệu quả công tác này: - Văn bản số 04/STP-TTR ngày 05/01/2022 của Giám đốc 

Sở Tư pháp về việc triển khai Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. - Văn bản số 396/STP-TTr ngày 14/02/2022 của Giám đốc Sở 

Tư pháp về việc tham mưu chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác thi hành các quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính - Văn bản số 488/STP-TTr ngày 23/02/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc tiếp 

tục triển khai Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử 

lý vi phạm hành chính. - Bên cạnh đó, thường xuyên hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ xử phạt vi phạm 

hành chính khi có đề nghị của các sở, ngành, UBND cấp huyện; thực hiện kiểm tra đành giá hồ sô xử 

phạt vi phạm hành chính phức tạp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; tham gia Hội đồng định giá 

tang vật xử lý vi phạm hành chính do Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường thành lập; chủ trì tham 

mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền liên quan đến các quyết định xử 



phạt vi phạm hành chính bị khiếu nại…vv 
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Kế hoạch triển khai thực 

hiện Chương trình trọng 

tâm công tác cải cách tư 

pháp năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai. 

5 A+ 

Sở Tư pháp đã tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 

30/3/2022 về triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 và tổ 

chức triển khai thực hiện. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh Báo cáo số 323-BC/BCSĐ ngày 16/5/2022 

tổng kết công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021 (Tờ trình số 68/TTr-STP ngày 05/5/2022). 

Để tăng cường hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Tư pháp tham mưu 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Văn bản số 11938/UBND-THNC ngày 07/11/2022 đề nghị các Sở, 

ban, ngành, cơ quan thi hành án, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực 

hiện Kết luận số 07-KL/BCĐ ngày 18/8/2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp. Đồng thời, định kỳ 

hàng, tháng, quý, 6 tháng Sở Tư pháp đã tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo công tác cải 

cách tư pháp theo quy định: Báo cáo 148/BC-STP ngày 16/6/2022;.... 
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Kế hoạch tổ chức cuộc 

thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật năm 2022” 

5 A+ 

Phát huy những kết quả đạt được của những năm trước, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 16/3/2022) và triển khai Cuộc thi 

từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 02/10/2022 với nhiều sự thay đổi về Thể lệ Cuộc thi và cách thức tổ 

chức với cơ cấu giải cá nhân hàng tuần và chung cuộc theo 03 nhóm thí sinh, tăng tính cạnh tranh và 

công bằng cho cuộc thi thu hút 721.112 lượt thi. Tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định công 

nhận kết quả (Quyết định số 293/QĐ-BTCCT ngày 17/10/2022), khen thưởng (Quyết định số 

311/QĐ-BTCCT ngày 28/10/2022). Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 238/KH-

UBND ngày 02/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” và khen thưởng 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật và tổ chức Lễ tổng kết và khen thưởng vào sáng ngày 09/11 tại Trường Đại học Đồng Nai với gần 

400 người tham dự. Cuộc thi tiếp tục khẳng định hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời duy trì hiệu ứng lan tỏa để các cơ quan, đơn vị, 

địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật (Báo cáo số 

311/BC-BTCCT, ngày 18/11/2022). 
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Kế hoạch về công tác 

phổ biến, giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở, xây 

dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 

2022 

5 A+ 

Chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 19/01/2022 về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2022 kịp thời, đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp đã tham mưu 

triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ các nội dung, tiến độ theo Kế hoạch về các mặt hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 06 

tháng đầu năm 2022. Cụ thể: Tổ chức 03 hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý I, quý II, Quý 



III với hơn 600 người tham dự; đề nghị các cơ quan, đơn vị kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động 

của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 

bổ sung 31 báo cáo viên và miễn nhiệm 08 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh 

có 279 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. - Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời triển khai 

các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua, các nội dung cần phổ biến, giáo dục pháp luật 

(Văn bản số 972/UBND-THNC ngày 25/01/2022, Văn bản số 8080/UBND-THNC ngày 03/8/2022). - 

Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận theo quy định, tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật (Văn bản số 1807/UBND-THNC ngày 22/02/2022). Ban hành Kế hoạch số 58/KH-STP ngày 

08/8/2022 và tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ công chức Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp 

vào ngày 18/8/2022 với hơn 200 người tham dự. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn thực 

hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của ngành tư pháp trong Chương trình mục tiêu quốc gia (Văn 

bản số 9192/UBND-KTN ngày 05/9/2022) và triển khai thực hiện Văn bản hướng dẫn của Bộ Tư 

pháp về tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh (Văn bản số 

9529/UBND-THNC ngày 13/9/2022). - Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp 

luật và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện và hòa giải viên ở cơ sở và tổ chức 12 

Hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tuyến với hơn 3.600 người tham dự. - Xây dựng Kế hoạch điều 

tra, khảo sát đánh giá hiệu quả, tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, xây 

dựng biểu khảo sát và thực hiện khảo sát đối với công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2022, in ấn 

và phát hành 15.000 tờ gấp tuyên truyền về chứng thực bản sao điện tử, các quy định pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng và 9.200 áp - phích tuyên truyền về Zalo Sở Tư 

pháp tỉnh Đồng Nai, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và các biện pháp phòng, chống tội phạm trên 

mạng xã hội, viễn thông. - Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai 

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022  (Công văn số 7239/UBND-THNC ngày 04/7/2022); Kế hoạch 

và thực hiện xây dựng 04 video tuyên truyền các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng, 

chống tác hại của rượu, bia; phòng, chống ma túy; pháp luật về công chứng, chứng thực trình chiếu 

trên màn hình Led tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Biên Hòa, đăng tải trên Trang 

Youtube “Phổ biến, giáo dục pháp luật Đồng Nai”, trên facebook và triển khai rộng rãi đến các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Tỉnh đoàn, Trường Đại học Đồng Nai ban 

hành Kế hoạch và tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Trường Đại học Đồng 



Nai vào sáng ngày 12/11/2022 thu hút gần 1.000 sinh viên, thanh niên tham dự với nhiều trò chơi, 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật hấp dẫn và bổ ích, góp phần giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành 

pháp luật của thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh. - Theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời có văn bản đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo trong công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở (Văn bản số 500/STP-XDPBPL, ngày 25/02/2022; số 

1880/STP-XDPBPL, ngày 23/6/2022, số 2370/STP-XDPBP, ngày 08/8/2022, số 3048/STP-XDPBPL, 

ngày 30/9/2022, số 3076/STP-XDPBPL, ngày 04/10/2022... ) Trong công tác tham mưu, thực hiện Sở 

Tư pháp đã có những sáng kiến, cải tiến cụ thể như sau: Chủ động xây dựng Trang zalo OA, facebook 

để tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng các video tuyên truyền về những quy định pháp luật 

phù hợp với tình hình thực tế (phòng, chống ma túy; phòng, chống tác hại của rượu, bia; pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới...) 

triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương (Văn bản số 3422/STP-XDPBPL, ngày 01/11/2022, số 

3512/STP-XDPBPL ngày 07/11/2022, số 3733/STP-XDPBP ngày 18/11/2022) tổ chức Hội nghị tập 

huấn hòa giải ở cơ sở bằng hình thức trực tuyến để tiết kiệm chi phí, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn 

công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. 

Tổng điểm Tiêu chí  : 25 

 

II. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC TỈNH ỦY, HỘI Đ NG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO 

(Tổng 25 điểm) 

STT Nội dung đánh giá Trạng thái Ghi chú 

 Tổng số nhiệm vụ được giao 117  

 Tổng số nhiệm vụ hoàn thành 117  

Tổng số điểm đạt được 25 100 

TỔNG ĐIỂM TIÊU CHÍ 01 50  

 



 - TI U CH  02   ẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH H NH CH NH (Tổng 30 điểm) 

Đối với tiêu chí này, các đơn vị ghi số điểm theo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính tương ứng với trọng số theo yêu cầu như trên. 

STT Nội dung Điểm Điểm quy đổi 

1 Kết quả tự đánh giá chỉ số cải cách hành 

chính 

94.29 28,29 

Tổng điểm tiêu chí 2:  28,29 
 

 

C- TI U CH  03   ẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC NỘI  Ộ (Tổng  0 điểm  
 

STT Nội dung Đánh giá Lý do đánh giá mức A+ Ghi 

chú 
Mức độ 

đánh giá 

Điểm 

1 
Quản lý tài chính, 

tài sản 
A+ 3.00 

Trong năm, Sở Tư pháp thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, công khai dự toán theo quy 

định cụ thể như sau:   - Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 

2022 tại Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 27/01/2022 và sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội 

bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-STP 

ngày 27/01/2022 của Sở Tư pháp tại Quyết định số 43/QĐ-STP ngày 07/03/2022 và Quyết định 

số  264/QĐ-STP ngày 21/09/2022 - Công khai dự toán và tình hình thực hiện thu chi trong năm 

của Sở Tư pháp và toàn ngành Tư pháp tại các quyết định số 247/QĐ-STP ngày 20/12/2021, 

Quyết định số 249/QĐ-STP ngày 20/12/2021, Quyết định số 225/QĐ-STP ngày 04/08/2022, 

Quyết định số 226/QĐ-STP ngày 04/08/2022 công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành năm 2021 tại các Quyết định số 234/QĐ-STP ngày 17/08/2022 và Quyết định số 

252/QĐ-STP ngày 09/09/2022 Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ năm 2021 

theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ tại Báo cáo số 14/BC-STP 

20/01/2022 và đánh giá về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp 

kinh tế, sự nghiệp khác năm 2021 tại 34/BC-STP ngày 25/02/2022 - Sở Tư pháp đánh giá tình 

hình quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo kê khai biến động tài sản, kê khai bổ sung tài sản 

chưa kê khai tại Báo cáo số 35/BC-STP ngày 28/02/2022.  Đồng thời ban hành Quyết định Quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp 

 



tại Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 30/3/2022 Sở Tư pháp kiểm tra, kiểm kê tài sản hàng năm và 

thực hiện thanh lý xe ô tô theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1686/STP-

VP ngày 08/06/2022 về việc báo cáo kết quả thanh lý xe ôtô của Sở Tư pháp  Ngoài ra, Sở Tư 

pháp thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí của Hội đồng phổ 

biến giáo dục pháp luật và xây dựng VBQPPL của các sở, ban, ngành đúng quy định. 

2 

Công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật; 

công tác xây dựng 

và tổ chức thực 

hiện văn bản quy 

phạm pháp luật; 

quản lý xử lý vi 

phạm hành chính 

và theo dõi thi 

hành pháp luật 

A+ 3.00 

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp 

do UBND tỉnh ban hành để phù hợp theo quy định pháp luật. Sau khi UBND ban hành, đã triển 

khai thực hiện kịp thời, đầy đủ. Cũng như tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về công 

tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp theo yêu cầu 

đảm bảo đúng, đầy đủ nội dung, trước hạn và không bị trễ hạn. Đặc biệt chủ động tham mưu 

trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và triển khai tổ chức, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện Kế 

hoạch kiểm tra, rà soát theo chuyên đề về đầu tư và giáo dục; tham mưu các Văn bản chỉ đạo, 

đôn đốc các sở, ban, ngành trong việc kiểm tra, xử lý văn bản không phù hợp theo quy định. Cập 

nhật kịp thời các văn bản QPPL lên hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Phối hợp kịp thời và 

hiệu quả trong việc hướng dẫn, góp ý, thẩm định văn bản QPPL của các sở ban ngành trước khi 

trình UBND tỉnh. Kịp thời có những ý kiến góp ý đối với nội dung Nghị quyết, Quyết định. 

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các địa phương, đôn đốc việc tham mưu ban hành Nghị quyết 

quy phạm pháp luật. - Tham mưu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm 

hiểu pháp luật năm 2022”, kế hoạch mô hình 03 cấp, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới, các vấn đề 

dư luận xã hội quan tâm. Chủ động đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực 

hiện truyền thông về các hoạt động của Sở trên các trang mạng xã hội. - Công tác quản lý, xử lý 

vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật luôn được quan tâm thực hiện hiệu quả: tham 

mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Kế hoạch về thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022; Kế hoạch quản lý công tác bồi thường 

nhà nước; Kế hoạch công tác pháp chế. Triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ theo Kế hoạch 

đảm bảo đúng tiến độ. Đồng thời, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm của Sở Tư pháp năm 2022. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Hệ dữ 

liệu văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

năm 2022. Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực nâng cao hiệu quả 

 



thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tỉnh hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà 

nước. Rà soát các vụ việc xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo, đề xuất, kiến nghị xử lý theo 

quy định pháp luật. Thường xuyên, kịp thời tư vấn, góp ý, hướng dẫn áp dụng pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính theo đề nghị của các sở, ngành, UBND cấp huyện và công tác khác do lãnh đạo 

Sở giao. Tham mưu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác xử lý vi phạm hành 

chính, theo dõi thi hành pháp luật; báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

phòng, chống tham nhũng; công tác bồi thường nhà nước. 

3 

Lập và thực hiện 

kế hoạch, quản lý 

đầu tư, giải ngân 

vốn đầu tư công 

(nếu có) 

A+ 3.00 

Phối hợp kịp thời, đầy đủ trong công tác lập và thực hiện kế hoạch, quản lý đầu tư như thực hiện 

quyết toán nguồn vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2021 đối với dự án nâng cấp, kết nối 

liên thông phần mềm giao dịch bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước tại Công Văn số 989 

/STP-VP ngày 8/4/2022, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại Văn bản số 2474/STP-VP 

ngày tháng 8 năm 2022. Thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu 

Quốc gia theo Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

4 

Giải quyết khiếu 

nại, tố cáo; phòng 

chống tham nhũng 

A+ 3.00 

Ban hành và triển khai thực hiện Thông báo số 175/TB-STP ngày 23/12/2021 về lịch tiếp công 

dân định kỳ năm 2022 của lãnh đạo Sở Tư pháp. Theo đó, định kỳ hàng tháng lãnh đạo Sở Tư 

pháp tổ chức việc tiếp công dân nhằm tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh và những ý 

kiến đóng góp về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 

thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Tư pháp, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tư pháp và thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở để xem xét, giải quyết và trả lời cho 

công dân theo đúng quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn công 

dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Trong kỳ báo cáo, đã 

tiếp 02 trường hợp công dân đến trình bày phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. 

Trong năm 2022, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 65 đơn gồm: 19 đơn khiếu nại, 20 đơn tố 

cáo, 26 đơn có nội dung khác, so với cùng kỳ năm 2021, số lượng đơn công dân gửi đến Sở Tư 

pháp giảm 06 đơn. Các đơn đều được xử lý theo quy định của pháp luật (ban hành văn bản 

hướng dẫn cho công dân liên hệ hoặc chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Nhằm 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham 

nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 

12/01/2022 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về 

 



phòng, chống tham nhũng năm 2022. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

36/KH-UBND ngày 28/02/2022 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022. Ban hành Kế hoạch số 96/KH-STP ngày 

24/12/2020 về thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 và những năm tiếp theo, ngày 

25/11/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-STP phê duyệt danh sách gồm 23 

công chức, viên chức thuộc diện có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và kê khai bổ 

sung năm 2021. Theo đó, quán triệt toàn thể công chức, viên chức thực hiện kê khai tài sản, thu 

nhập khách quan, trung thực, chính xác theo quy định. Theo đó, ngày 20/01/2022, Sở Tư pháp 

đã bàn giao 23 bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và kê khai bổ sung cho Thanh tra tỉnh 

theo quy định. Để thực hiện công tác phòng ngừa tham nhũng, Sở Tư pháp đã triển khai thực 

hiện Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 27/01/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022. Thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc các phòng chuyên môn và tương đương, đơn vị trực thuộc Sở tự kiểm tra công vụ; thực hiện 

nghiêm Quy chế làm việc và Nội quy của cơ quan, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức 

trong thi hành công vụ; tiếp tục thực hiện sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ, học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, trong năm 2022, không có trường hợp 

công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tham nhũng, lãng phí. 

5 Tổng hợp, báo cáo A+ 3.00 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thông qua việc ban hành Văn bản số 2615/STP-VP ngày 

04/9/2020,  yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn và tương tương, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đảm bảo thời gian quy định. Theo 

đó, trong năm đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện báo cáo về công tác tư pháp; công tác 

cải cách tư pháp; công tác hộ tịch, quốc tịch; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, công 

tác theo dõi thi hành pháp luật,... (Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 19/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021; Báo cáo số 

39/BC-UBND ngày 21/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát 

và xử lý văn bản năm 2021 (năm chính thức); Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 06/6/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định 

pháp luật 06 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Đồng Nai; Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 13/6/2022 

 



của UBND tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, 

nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 28/7/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch,...)  Theo dõi, tổng hợp 

thông tin kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành trong công tác tư pháp (Quyết định 

số 88/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình số 

108/CTr-STP ngày 31/12/2021 về trọng tâm công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai; Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 28/02/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và Kế hoạch số 28/KH-

STP ngày 25/3/2022 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Tư pháp năm 

2022 trong điều kiện hỗ trợ khôi phục kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai). Đồng thời, kịp thời 

cung cấp thông tin, báo cáo tình hình hoạt động công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư 

pháp, công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; cải cách 

hành chính; thi đua khen thưởng; tài chính;… theo đề nghị của các sở, ngành liên quan. 

6 

Quản lý công 

chức, viên chức; tổ 

chức - biên chế; 

quy chế dân chủ; 

văn thư lưu trữ và 

thi đua khen 

thưởng 

A+ 3.00 

Công tác tổ chức, cán bộ luôn được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng quy định nhằm nâng cao 

hiệu quả chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan như: kiện toàn lãnh đạo cấp phòng; Quyết 

định phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Quyết định phân bổ biên 

chế công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2022; Quyết định 

quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp trưởng, cấp phó trưởng các phòng 

chuyên môn và tương đương trực thuộc các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; ban hành Bộ 

tiêu chí đánh giá kết quả thực thi công vụ của các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp; Quy định về công tác quy hoạch công chức, viên chức thuộc 

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai. Thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch hoạch lãnh đạo cấp Sở, cấp 

phòng giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030. Ngoài ra, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Quy 

hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp Đồng Nai đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 và triển khai đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo chỉ đạo. Ban hành 

Kế hoạch số 102/KH-STP ngày 20/12/2021 về việc chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên 

chức năm 2022. Theo đó, năm 2022, Sở Tư pháp đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 

01 công chức đủ thời gian thực hiện chuyển đổi theo quy định. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp chủ động thực hiện điều động công tác đối với 05 công chức 

 



(gồm 03 lãnh đạo cấp phòng và 02 chuyên viên). Công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng công 

chức, viên chức cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong năm, đã cử hơn 100 lượt công 

chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao trình độ lý luận 

chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 5380/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 về ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán 

bộ, công chức cấp xã năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp Học viện tư pháp tổ chức lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho 30 công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã với hình thức học trực tuyến 

thông qua ứng dụng Microsoft Teams; lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật 

quốc tế với 25 công chức thuộc các sở, ban, ngành tham gia; phối hợp Trường chính trị tổ chức 

lớp bồi dưỡng chuyên sâu dành cho 103 công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã. - Công tác văn thư, 

lưu trữ luôn được quan tâm thực hiện đúng quy định pháp luật. Công tác quản lý văn bản, sắp 

xếp chỉnh lý tài liệu hồ sơ lưu trữ từng bước được nâng cao, có hiệu quả. Các trang thiết bị phục 

vụ cho công tác văn thư, lưu trữ luôn được trang bị và đáp ứng đầy đủ. 

7 

Ứng dụng khoa 

học công nghệ, 

thực hiện các Đề 

tài, đề án 

A+ 3.00 

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Sở Tư pháp: +Kế hoạch 

số 29/KH-STP ngày 25/3/2022 về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 

9001:2015 ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) năm 2022. + Quyết định số 262/QĐ-STP 

ngày 21/9/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập đoàn đánh giá nội bộ việc thực hiện 

duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2022; + Kế 

hoạch số 68/KH-STP ngày 21/9/2022 của Sở Tư pháp về việc đánh giá nội bộ thực hiện duy trì, 

cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tư pháp năm 2022 + Báo cáo số 

256/BC-STP ngày 19/10/2022 về tình hình duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 +  Báo cáo số 253/BC-STP ngày 18/10/2022 về kết quả đánh 

giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tư pháp năm 2022. - Quan tâm đến công tác 

đào tạo, bồi dưỡng: cử 09 công chức, viên chức tham dự khóa đào tạo về tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 (Văn bản số 3168/STP-VP ngày 11/10/2022 của Sở Tư pháp) 

 

8 Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

A+ 3.00 Xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện báo cáo công nghệ thông tin đúng 

thời gian quy định 

 

Tổng điểm tiêu chí 3: 10 



 

 

 

 

D- TI U CH  04   AN H NH  Ộ TI U CH  ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 

(Tổng  0 điểm) 

STT Nội dung 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

đạt 

được Ghi chú 

1 
Ban hành bộ tiêu chí 

theo dõi đánh giá 
5 5 

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 

Nai ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, 

thành phố Biên Hòa, ngày 25/5/2022, Sở Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực thi công vụ 

của các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp kèm theo Quyết 

định số 127/QĐ-STP. Bộ Tiêu chí quy định nội dung nhiệm vụ cụ thể với định lượng chi tiết. 

 
Bộ tiêu chí có các quy 

định cụ thể nhưng 

không có định lượng 

3   

 Bộ tiêu chí có các quy 

định cụ thể có định 

lượng 

5   

2 
Tổng hợp kết quả theo 

dõi định kỳ 
3 3 

Trên cơ sở bộ tiêu chí kèm theo Quyết định số 127/QĐ-STP, Sở Tư pháp thực hiện việc đánh giá việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua họp giao ban hàng tuần, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng, năm 

 Đơn vị nhập số lần    



đánh giá 

3 

Đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ định kỳ 

của các phòng ban 

chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc 

2 2 

Trên cơ sở bộ tiêu chí kèm theo Quyết định số 127/QĐ-STP, Sở Tư pháp tổ chức đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ các phòng chuyên môn và tương đương, các đơn vị sự nghiệp định kỳ 6 tháng, năm theo 

đúng quy định tại Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai 

TỔNG ĐIỂM TI U CH  4  10 
 

Đ - TIÊU CHÍ 5:   t quả ch p h nh     uật,    cư ng h nh chính th ng qua vi c đánh giá vi c ch p h nh ý  i n ch  đạo c a U ND 

t nh, c ng tác     ý     uật đối v i c ng chức thuộc th m quy n quản  ý v  c ng tác   y dựng đo n   t nội  ộ tại đ n v   

STT Nội dung Đánh giá Ghi chú 

Điểm cộng Điểm trừ 

1 Thời gian qua thực hiện tốt các quy định sử dụng nút chức năng xét 

duyệt tạm dừng, yêu cầu bổ sung, trả hồ sơ (SOS) trên hệ thống phần 

mềm một cửa điện tử trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (sử 

dụng đầy đủ các biểu mẫu trong quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính theo quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP như: văn bản xin 

lỗi trong trường hợp trễ hạn, Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, 

văn bản trả lời hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết) và đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh biểu dương tại Văn bản số 3667/UBND-HCC ngày 

18/4/2022 

2.00 0.00 

 

2 Biểu dương Sở Tư pháp trong công tác tham mưu chỉ đạo điều hành 

cải cách hành chính có điểm đạt cao tại Văn bản số 5951/UBND-HCC 

ngày 13/6/2022 về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 

để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022. 

2.00 0.00 

 

 Tổng điểm phần 3:    4  

 

           ự  á h   á:    102,29 (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 


